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Câu 1.
Có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh từ một lớp có 20 học sinh, trong đó một bạn làm lớp trưởng, một bạn làm lớp phó, một bạn làm thủ quỹ  ?
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Câu 3.
Nghiệm của phương trình 
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Thể tích khối chóp có đường cao bằng 
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Câu 5.
Tập xác định của hàm số 
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Câu 6.
Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Nếu 
[image: image29.wmf](

)

(

)

d

fxxFxC

=+

ò

 thì 
[image: image30.wmf](

)

(

)

d.

fuuFuC

=+

ò


B. 
[image: image31.wmf](

)

(

)

dd

kfxxkfxx

=

òò

 (
[image: image32.wmf]k

 là hằng số và 
[image: image33.wmf]0

k

¹

).

C. Nếu 
[image: image34.wmf](

)

Fx

 và 
[image: image35.wmf](

)

Gx

 đều là nguyên hàm của hàm số 
[image: image36.wmf](

)

fx

 thì 
[image: image37.wmf](

)

(

)

.

FxGx

=


D. 
[image: image38.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

ddd.

fxgxxfxxgxx

éù

+=+

ëû

òòò


Câu 7.
Cho khối lăng trụ có diện tích đáy 
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Câu 8. 
Cho khối trụ có độ dài đường sinh 
[image: image45.wmf]3

la

=

 và bán kính đáy 
[image: image46.wmf]2

ra

=

. Thể tích của khối trụ đã cho bằng
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Câu 10.
Cho hàm số 
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 Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số 
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Câu 11.
Với 
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Câu 12.
Diện tích xung quanh của một hình nón có độ dài đường sinh 
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Câu 13.
Cho hàm số 
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Giá trị cực tiểu của hàm số bằng
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Câu 14.
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
[image: image91.emf]x

y

O 1

1



A. 
[image: image92.wmf]2

1

x

y

x

-

=

-

.

B. 
[image: image93.wmf]2

1

x

y

x

-

=

+

.

C. 
[image: image94.wmf]21

1

x

y

x

+

=

-

.

D. 
[image: image95.wmf]3

32

yxx

=-++

. 

Câu 15.
Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
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Câu 16.
Số nghiệm nguyên của bất phương trình 
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Câu 17.
Số giao điểm của đồ thị hàm số 
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Biết 
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Câu 19.
Mô đun của số phức 
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Câu 20.
Cho hai số phức 
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Câu 21.
Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức 
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Câu 22.
Trên không gian 
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Trong không gian 
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Câu 24. Trong không gian 
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Câu 25. Trong không gian tọa độ 
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Câu 26.
Cho hình chóp 
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Câu 27. Cho hàm số 
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Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Với 
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 . Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Cho hàm số
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Câu 31. Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 32.
Cho hình nón có thiết diện qua trục là tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng 
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Câu 34.
Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường 
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Câu 35.
Cho hai số phức 
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Câu 37.
Trong không gian 
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Câu 38.
Trong không gian với hệ tọa độ 
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. Tìm phương trình đường thẳng 
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Câu 39.
Cho tập hợp 
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Câu 40.
Cho hình chóp 
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Câu 41. Cho hàm số 
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Câu 42.
Bạn Việt trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế quốc dân nhưng vì lý do không đủ tiền đóng học phí nên Việt quyết định vay ngân hàng trong 4 năm, mỗi năm vay 4 triệu đồng để nộp học phí với lãi suất 
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năm. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học bạn Việt thực hiện trả góp hàng tháng cho ngân hàng số tiền (không đổi) với lãi suất theo cách tính mới là 
[image: image291.wmf]0,25%/

tháng, trong vòng 5 năm. Tính số tiền mà bạn Việt phải trả cho ngân hàng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) hàng tháng là?
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Câu 43.
Cho hai hàm số 
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Câu 44.
Một hình nón bị cắt bởi mặt phẳng 
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Câu 45.
Cho hàm số 
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Câu 46.
Cho hàm số bậc bốn 
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 như hình bên dưới. Gọi 
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 là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số 
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Câu 47.
Cho hai số thực 
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Câu 48.
Gọi 
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 là tập hợp tất cả các giá trị  thực của tham số 
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Câu 49.
Cho hình chóp [image: image354.wmf].
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Câu 50.
Cho hai số thực 
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1.
Có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh từ một lớp có 20 học sinh, trong đó một bạn làm lớp trưởng, một bạn làm lớp phó, một bạn làm thủ quỹ  ?
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Lời giải

Chọn A
Mỗi cách chọn ra ba bạn từ một lớp có 20 bạn trong đó một bạn làm lớp trưởng, một bạn làm lớp phó, một bạn làm thủ quỹ là một chỉnh hợp chập 
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Câu 2.
Cho cấp số nhân 
[image: image387.wmf](

)

n

u

có 
[image: image388.wmf]1

3

u

=

công bội 
[image: image389.wmf]1

3

q

=-

. Tính 
[image: image390.wmf]4

.

u


A. 
[image: image391.wmf]1

27

-

.
B. 
[image: image392.wmf]1

9

-

.
C. 
[image: image393.wmf]1

9

.
D. 
[image: image394.wmf]1

27

.

Lời giải

Chọn B
Câu 3.
Nghiệm của phương trình 
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Chọn B
Câu 4.
Thể tích khối chóp có đường cao bằng 
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 và diện tích đáy bằng 
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Lời giải

Chọn A
Thể tích khối chóp là 
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Câu 5.
Tập xác định của hàm số 
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Chọn A
Điều kiện xác định của hàm số
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Tập xác định của hàm số đã cho là 
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Câu 6.
Khẳng định nào sau đây là sai?
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Lời giải

Chọn C
Các nguyên hàm sai khác nhau hằng số nên C là đáp án sai.

Câu 7.
Cho khối lăng trụ có diện tích đáy 
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. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
A.
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Lời giải

Chọn D
Thể tích của khối lăng trụ là 
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Câu 8. 
Cho khối trụ có độ dài đường sinh 
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. Thể tích của khối trụ đã cho bằng
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Lời giải

Chọn B.

Ta có chiều cao khối trụ 
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Thể tích của khối trụ đã cho là 
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Câu 9.  
Gọi 
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Lời giải

Chọn A

Xét đáp án A ta có 
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là diện tích hình tròn nên A sai.
Câu 10.
Cho hàm số 
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 và có bảng biến thiên như sau:
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 Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.Hàm số 
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Câu 42.
Bạn Việt trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế quốc dân nhưng vì lý do không đủ tiền đóng học phí nên Việt quyết định vay ngân hàng trong 4 năm, mỗi năm vay 4 triệu đồng để nộp học phí với lãi suất 
[image: image900.wmf]3%/

năm. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học bạn Việt thực hiện trả góp hàng tháng cho ngân hàng số tiền (không đổi) với lãi suất theo cách tính mới là 
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tháng, trong vòng 5 năm. Tính số tiền mà bạn Việt phải trả cho ngân hàng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) hàng tháng là?
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Câu 43.
Cho hai hàm số 
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cắt nhau tại 2 điểm phân biệt. Số phần tử của tập hợp S bằng
A.2010.
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C.2008.
D. 2007.
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Xét hàm số 
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Từ bảng biến thiên ta có 
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Câu 44.
Một hình nón bị cắt bởi mặt phẳng 
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Câu 45.
Cho hàm số 
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Câu 46.
Cho hàm số bậc bốn 
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Ta có bảng biến thiên của các hàm số 
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Từ bảng biến trên, ta dễ thấy: với 
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Câu 47.
Cho hai số thực 
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Câu 48.
Gọi 
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Câu 49.
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